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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Đường giao thông: 
+ Kết cấu mặt đường hoàn trả vị trí đào rãnh và vị trí mở rộng (KC01): Bê tông nhựa C12,5 

dày 7cm; Tưới nhựa dính bám 1,0kg/m²; BTXM M250 đá 1x2 dày 18cm; Lớp cát đen đầm chặt. 
+ Kết cấu mặt đường tăng cường loại 2 (KC02): Bê tông nhựa C12,5 dày 7cm; Tưới nhựa 

dính bám 1,0kg/m²; Bù vênh CPDD loại 1, Nền BTXM hiện trạng; 
+ Kết cấu mặt đường tăng cường loại 3 (KC03): Bê tông nhựa C12,5 dày 7cm; Tưới nhựa 

dính bám 0,5kg/m²; Bù vênh BTN chặt C19; Tưới nhựa dính bám 1,0kg/m²; Nền BTXM hiện 
trạng; 

- Vỉa hè: 
Lát vỉa hè gạch bê tông giả đá KT 30x30x5cm, lớp vữa XM M75 tạo phẳng dày trung bình 

2cm, lót bê tông nền M150, đá 1x2 dày 8cm, lợp Nilông lót cách ly, nền đầm chặt K95. Trồng cây 
xanh Mường Hoàng Yến trên hè theo thiết kế được phê duyệt; 

- Rãnh nước: 
+ Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước B300, B600, B800. Kết cấu rãnh: lớp đệm dày 10cm, 

BTXM đáy dày 1x2 M150 (BTXM đá 2x4, M200 cho rãnh B800). 
+ Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước B300, B600, B800. Kết cấu rãnh: lớp cát đệm dày 10cm, 

BTXM đáy đá 1x2 M150 (BTXM đá 2x4, M200 cho rãnh B800) dày 15cm, thành xây gạch VXM 
M75 dày 22cm, trát thành rãnh VXM M75 dày 2cm, có rãnh BTCT M250, đá 1x2, đậy tấm đan 
BTCT M250 đá 1x2. 

+ Bố trí ga thu thăm rãnh B600, B800 cách nhau khoảng 20-30m; kích thước lòng ga 
1,0x1,0m, đáy ga lót cát dày 10cm, móng ga đổ BTXM M200 đá 2x4 dày 20cm, thân ga xây gạch 
VXM M75, bên trong trát VXM M75 dày 2cm, giằng cổ ga, tấm đan ga bằng BTCT M250 đá 1x2, 
nắp ga bằng Composite kích thước khung KT850x850. 

+ Bố trí ga thu nước mặt đường khoảng cách 15-25m/hố, có kích thước lòng ga 0,44x0,8m, 
móng ga đổ BTXM M200 đá 2x4 dày 15cm, thân ga xây gạch VXM M75, bên trong trát VXM 
M75 dày 2cm, cổ ga bằng BTXM M250, nắp ga bằng song chắn rác Gang-Composite kích thước 
khung KT530x960mm. 

- Tổ chức giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông sử dụng biển báo, sơn kẻ vạch 
đường theo tiêu chuẩn quy định; 

- Di chuyển hệ thống cấp nước sẽ phù hợp với thiết kế tuyến đường mới. 
- Hạ ngầm: thiết kế hệ thống hạ ngầm phù hợp mạng đường dây điện và thông tin liên lạc. 

Sử dụng ống HDPE D160/125, HDPE D130/100, HDPE D105/80, HDPE D40/30. 

* Chi tiết theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. 



2. Thời hạn thực hiện gói thầu: 120 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian thi công tính theo ngày dương lịch (kể cả ngày làm việc và các ngày nghỉ lễ). Nhà 
thầu tự xây dựng tiến độ cho mình bao gồm: Tổng tiến độ thi công cả công trình, tiến độ thi công 
từng hạng mục công trình phù hợp với yêu cầu thiết kế và yêu cầu bên mời thầu, phù hợp với định 
mức hao phí về nhân công, máy móc thiết bị và đảm bảo quy định pháp luật về lao động. 

Thời gian thi công tính từ ngày khởi công theo yêu cầu của bên mời thầu cho đến ngày hoàn 
thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (ghi rõ tổng số ngày thi công). Tài liệu và tiến độ 
thực hiện hợp đồng bao gồm: biểu tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều 
kiện đảm bảo tiến độ thi công; 

Biện pháp bảo đảm tiến độ: phải chi tiết, cụ thể, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp 
kỹ thuật thi công đề xuất thực hiện gói thầu;  

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Các quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình là tiêu chuẩn Việt 
Nam, tiêu chuẩn ngành hiện hành. Các giải pháp công nghệ do nhà thầu chọn và lập nhưng phải 
đảm bảo giải pháp thi công là hợp lý, tuân thủ các quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

1) Năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật chuyên ngành: Không yêu 
cầu; 

2) Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với 
đề xuất về tiến độ thi công: 

Giải pháp, biện pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu do nhà thầu lập phải cụ thể, chi tiết, bao gồm các 
nội dung chính sau: 

a) Chuẩn bị mặt bằng công trình; 

b) Sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy công trường;  

c) Tập kết máy móc thiết bị, nhân sự để triển khai thi công; 

d) Biện pháp thi công tổng thể; phân đoạn, phân khu; bố trí các mũi thi công; 

đ) Thiết kế biện pháp thi công, bao gồm:  

+ Thiết kế tổng mặt bằng công trình; 

+ Bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công cho các công tác chính của gói thầu; 

+ Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình; 

+ Biện pháp không làm ảnh hưởng công trình lân cận, hệ thống kỹ thuật (nếu có); 

+ Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn; 

+ Biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình triển khai thi công; 



Các bản vẽ chi tiết phải phù hợp với bản vẽ tổng mặt bằng, phù hợp với hiện trạng và hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi công công trình; phù hợp với tiến độ triển khai gói thầu; 

e) Quy trình thi công và nghiệm thu, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các 
công tác chính của gói thầu, bao gồm: 

+ Công tác đào, đắp đất; 

+ Công tác sản xuất và lắp dựng ván khuôn, cốt thép; 

+ Công tác bê tông; 

+ Công tác xây, trát; lát; 

+ Công tác thi công đường bê tông nhựa: Thi công móng cấp phối đá dăm; tưới lớp dính 

bám mặt đường; rải thảm mặt đường BTN; 

+ Công tác thi công bó vỉa; 

+ Công tác thi công hệ thống thoát nước: ga thăm ga thu, rãnh thoát nước 

+ Công tác thi công di chuyển hệ thống cấp nước sạch; 

+ Công tác hạ ngầm đường dây và thi công hệ thống thông tin liên lạc 

f) Quản lý chất lượng vật tư đưa vào sử dụng cho gói thầu;  

g) Quản lý lao động trên công trường lao động, biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ 
môi trường; phòng cháy chữa cháy nổ; 

h) Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố công trình xây dựng; 

i) Tiến độ thực hiện gói thầu; 

j) Biểu đồ huy động nhân sự, máy móc thiết bị sử dụng cho gói thầu; 

k) Danh mục vật tư chính sử dụng cho gói thầu theo quy định tại tiểu mục 7.2 chương này 
(Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương 
pháp thử)); 

l) Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất); 

Yêu cầu đối với giải pháp, biện pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu do nhà thầu lập: 

+ Phải đầy đủ các nội dung yêu cầu nêu trên; 

+ Phải phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 
dựng Việt Nam hiện hành; chỉ dẫn kỹ thuật của công trình; hiện trạng công trường xây dựng; 

+ Phải chi tiết, cụ thể và phù hợp với tiến độ, nhân sự, thiết bị huy động sử dụng cho gói thầu; 

+ Tiến độ thi công phải chi tiết theo ngày/tuần; Biểu tiến độ phải bao gồm các công tác chính 
của gói thầu theo quy định tại điểm (e) nêu trên; 

+ Biểu đồ huy động nhân sự, máy móc thiết bị sử dụng cho gói thầu phải thể hiện rõ số lượng 
nhân lực; số lượng, chủng loại máy móc thiết bị sử dụng và phù hợp với biểu tiến độ thi công công 
trình; 



+ Trong nội dung trình bày về thi công và nghiệm thu các công tác chính của gói thầu phải 
nêu rõ các loại máy phục vụ thi công; số lượng, vị trí nhân sự bố trí; các máy móc thiết bị này phải 
có trong biểu đồ huy động máy móc thiết bị sử dụng cho gói thầu; các tiêu chuẩn áp dụng và các 
cơ sở số liệu cụ thể để làm căn cứ nghiệm thu công việc. 

3) Cách thức quản lý dự án: 

Nhà thầu phải trình bày biện pháp tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường thuộc 
phạm vi của gói thầu, bao gồm các nội dung chính: 

+ Biện pháp tổ chức, quy trình triển khai thi công xây dựng từ khi ký hợp đồng cho đến khi 
bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng; 

+ Biện pháp tổ chức quản lý hiện trường trong quá trình triển khai thi công đảm bảo đầy đủ 
các nội dung về chất lượng, tiến độ, an toàn; 

+ Quy trình quản lý chất lượng (vật tư, máy móc thiết bị, nhân sự, an toàn lao động…); hồ 
sơ chất lượng đối với công trình; 

+ Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất). 

4) Các biện pháp bảo đảm chất lượng;  

Nhà thầu phải trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng đối với các công việc thuộc phạm vi 
của gói thầu, bao gồm các nội dung chính: 

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng tổng thể cho cả công trình; 

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình; 

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng chi tiết, cụ thể cho các công tác/công việc chính của gói thầu; 

+ Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất);  

5) Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, 
an toàn lao động;  

a) Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải lập và thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và yêu 
cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

Biện pháp bảo vệ môi trường phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật, phù hợp các quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do vi phạm về 
bảo vệ môi trường do mình gây ra. 

b) Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy: Nhà thầu tự lập phương án và tổ chức thi công 
phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an ninh cho công trường theo quy định của nhà nước, mọi sự 
cố xảy ra nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và 
phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả, 



các chi phí phát sinh do việc xảy ra do nhà thầu chịu trách nhiệm. Nhà thầu cam kết tuân thủ các 
điều kiện phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.  

c) Bảo đảm an toàn lao động: Trong quá trình thi công nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm 
an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi công làm việc việc trên công 
trường; phải bố trí người có đủ năng lực theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn 
thi công, tạm dừng hoặc dừng thi công khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn, vi phạm an toàn. 
Nhà thầu phải đề xuất và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc thiết bị, tài 
sản, công trình đang thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; máy, thiết bị, vật tư phục 
vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi 
sử dụng. Biện pháp an toàn phải cụ thể, chi tiết và phù hợp với đề xuất về kỹ thuật, giải pháp kỹ 
thuật.  

Công tác an toàn lao động tuân theo các quy định chung hiện hành và phù hợp với thực tế 
công trình xây dựng. Nhà thầu phải tuân thủ và thực hiện những quy định về an toàn lao động 
trong xây dựng theo TCVN 5308-1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng”. Trong quá 
trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho công nhân làm việc tại công trường. Nhà thầu phải 
cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu cụ thể trong quá trình thi công trên công trường như sau: 

+ Bảng nội quy cho công trường. 

+ Bản vẽ mặt bằng thi công. 

+ Nhà thầu phải có hợp đồng với người lao động trong đó có quy định đầy đủ rõ ràng các 
nội dung của hợp đồng về tiền lương, bảo hộ lao động. 

+ Phải có trạm gác để bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thi công. 

+ Các loại vật tư đến công trường lưu kho phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp 

+ Nhà thầu phải bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn lao động nhằm kịp thời nhắc nhở, 
kiểm tra các quy định vể bảo đảm an toàn lao động. 

+ Phải có biển cảnh báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn, mái che bảo vệ và lan can an toàn tại 
những vị trí nguy hiểm; 

+ Người lao động trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động, dây an toàn khi làm 
việc trên cao, giày hoặc ủng, mũ (nón) bảo hộ, găng tay, khẩu trang chống bụi... 

+ Phải bố trí hệ thống chiếu sáng đầy đủ trên công trường, các tuyến đường giao thông đi 
lại, khu vực đang thi công vào ban đêm... Mạng điện sử dụng tại công trường phải hợp lý. 

6) Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

+ Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình thi công. Nhà 
thầu cung ứng thiết bị có trách nhiệm bảo hành thiết bị do mình cung cấp. Nội dung bảo hành gồm 
khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiểm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra.  



+ Thời gian bảo hành công trình, thiết bị công trình tối thiểu là 12 tháng tính từ thời điểm 
được Chủ đầu tư nghiệm thu. Thời gian bảo hành thiết bị (nếu có) không ngắn hơn thời gian bảo 
hành quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, 
vận hành thiết bị. 

+ Biện pháp, hình thức bảo hành: bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng 
hoặc hình thức khác trong trường hợp được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản; 

+ Giá trị bảo hành công trình: Tối thiểu là 5% giá trị hợp đồng; 

+ Việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành, tài sản đảm bảo, bảo lãnh bảo hành hoặc các 
hình thức bảo lãnh khác có giá trị tương đương: Cụ thể trong quá trình thương thảo hợp đồng; 

Các nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo hành hoặc các 
hình thức bảo lãnh khác sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Chủ đầu tư xác nhận đã hoàn 
thành trách nhiệm bảo hành. 

7) Các yêu cầu khác: 

7.1 Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

a) Kiểm tra chất lượng các hạng mục: 

Việc kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình được thể hiện trong hợp đồng và phải tuân 
thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng. 

Việc kiểm tra chất lượng công trình được tiến hành khi Nhà thầu thông báo đề nghị nghiệm 
thu các phần công việc để chuyển tiếp giai đoạn thi công hoặc kết thúc công tác xây lắp của hạng 
mục công trình, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi trong qua trình thi công giám sát kỹ thuật 
thi công thấy không đảm bảo và tin cậy về mặt kỹ thuật. 

Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng sản phẩm mình đã thi công và có trách 
nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, chứng chỉ vật liệu, bán thành phẩm cấu thành hạng 
mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công bằng văn bản có xác nhận của cơ quan có tư 
cách pháp nhân. Các số liệu trên là một trong các căn cứ để nghiệm thu công trình. 

Nhà thầu phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ 
đạo của Chủ đầu tư khi xem xét thấy cần thiết để bảo bảo chất luợng công trình. 

Khi kiểm tra chất lượng công trình, nếu kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu 
phải sữa chữa hoặc tháo dỡ làm lại sản phẩm đó bằng chính kinh phí của mình. Đồng thời phải có 
chứng chỉ chất lượng công trình của các công việc sữa chữa, làm lại đó. 

b) Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

Các quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình là tiêu chuẩn Việt 
Nam, tiêu chuẩn ngành hiện hành. Áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài khi không có tiêu chuẩn 



Việt Nam tương ứng hoặc tiêu chuẩn nước ngoài đã được Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước 
cho phép sử dụng. 

Các giải pháp công nghệ do nhà thầu chọn và lập nhưng phải đảm bảo giải pháp thi công là 
hợp lý, tuân thủ các quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

c) Trao đổi công việc: 

Mọi kiến nghị, yêu cầu của Nhà thầu liên quan đến xây lắp công trình đối với Chủ đầu tư 
đều phải thực hiện bằng văn bản và phải lưu trữ trong hồ sơ. 

Các quyết định giải quyết các kiến nghị, yêu cầu của Nhà thầu, các quyết định chỉ đạo của 
Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền giải quyết cũng phải bằng văn bản. 

Chỉ có Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ 
thị, quyết định đối với Nhà thầu. 

d) Các mốc thi công: 

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, mốc cao độ, tọa độ ranh giới tại công trường, Nhà 
thầu có trách nhiệm bảo quản mặt bằng thi công, mốc cao độ, tọa độ ranh giới trong suốt quá trình 
thi công, đồng thời phải xây dụng mốc phụ để khi cần thiết sẽ khôi phục lại. 

7.2 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về 
phương pháp thử); 

a) Yêu cầu chung: 

Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng để xây lắp công trình phải đảm bảo chất lượng, quy 
cách, chủng loại theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các 
loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu của thiết kế để đưa vào công trình. Nhà thầu phải sử 
dụng các loại vật tư của các nhà sản xuất có giấy phép sản xuất, có chứng từ chứng minh nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của 
Việt Nam cấp, sản phẩm đạt chất lượng cao được thừa nhận trên thị trường. 

 Không được sử dụng các loại sản phẩm có chất lượng không ổn định, công nghệ sản xuất 
lạc hậu hoặc các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc sản phẩm của các cơ sở gia 
công nhỏ lẻ, sản lượng thấp, không có đăng ký nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm như các loại dây 
điện, sắt gia công tổ hợp, vật tư nhái nhãn hiệu… 

Vật tư, vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý, phê duyệt của Chủ đầu tư 
bằng văn bản. Trường hợp có sự thay đổi quy cách, chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị thì phải 
được sự đồng ý của Chủ đầu tư mới được thực hiện. Sau khi được phép thay đổi thì bên B phải 
thử mẫu tại một đơn vị kiểm định có pháp nhân, có năng lực và được Chủ đầu tư chấp thuận. Đưa 
kết quả thử mẫu cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét kết luận, chi phí do Nhà thầu chi trả. 

b) Yêu cầu cụ thể về đặc tính, thông số kỹ thuật, chủng loại một số loại vật tư, thiết bị chủ 
yếu sử dụng cho công tác xây lắp của gói thầu: 



b.1) Yêu cầu kỹ thuật đối với vật tư sử dụng cho công trình:  

Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 

Stt Loại vật tư, 

vật liệu 

Quy cách và yêu 

cầu kỹ thuật 

Nhãn hiệu, xuất xứ 

vật liệu khuyến khích 

Nguồn gốc xuất xứ 

1 

Thép các loại  

Cơ tính và quy cách 

tuân thủ theo hồ sơ 

thiết kế và đáp ứng 

TCVN hiện hành; 

tiêu chuẩn theo 

chứng chỉ chất lượng 

của nhà sản xuất. 

Thép thanh vằn D10 

CB300, D12 CB300 

Hòa Phát, Việt Nhật, 

Việt Ý hoặc tương 

đương 

Nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ, đơn vị cung cấp và 

các tài liệu cần thiết 

liên quan khác (nếu 

có); 

2 

Xi măng 

Tuân thủ theo hồ sơ 

thiết kế và đáp ứng 

TCVN hiện hành; 

Xi măng PCB 30 

Hoàng Long, Hoàng 

Thạch, Chinfon hoặc 

tương đương 

Nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ, đơn vị cung cấp và 

các tài liệu cần thiết 

liên quan khác (nếu 

có); 

3 

Vật liệu rời: 

Cát, đá, cấp 

phối đá dăm 

Tuân thủ theo hồ sơ 

thiết kế và đáp ứng 

TCVN hiện hành; 

 Nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ, đơn vị cung cấp và 

các tài liệu cần thiết 

liên quan khác (nếu 

có); 

4 

Bê tông nhựa 

Tuân thủ theo hồ sơ 

thiết kế và đáp ứng 

TCVN hiện hành; 

 Nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ, đơn vị cung cấp và 

các tài liệu cần thiết 

liên quan khác (nếu 

có); 

5 

Gạch ốp các 

loại, Gạch 

không nung 

Tuân thủ theo hồ sơ 

thiết kế và đáp ứng 

TCVN hiện hành; 

 Nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ, đơn vị cung cấp và 

các tài liệu cần thiết 

liên quan khác (nếu 

có); 

+ Có chứng nhận hợp 
quy, giấy công bố hợp 
quy; 

 



Stt Loại vật tư, 

vật liệu 

Quy cách và yêu 

cầu kỹ thuật 

Nhãn hiệu, xuất xứ 

vật liệu khuyến khích 

Nguồn gốc xuất xứ 

6 

Bó vỉa; tấm 

đan rãnh  

Tuân thủ theo hồ sơ 

thiết kế và đáp ứng 

TCVN hiện hành; 

 Nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ, đơn vị cung cấp và 

các tài liệu cần thiết 

liên quan khác (nếu 

có); 

7 

Nắp ga 

Tuân thủ theo hồ sơ 

thiết kế và đáp ứng 

TCVN hiện hành; 

 Nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ, đơn vị cung cấp và 

các tài liệu cần thiết 

liên quan khác (nếu 

có); 

8 

Ống nhựa 

ngành nước 

Tuân thủ theo hồ sơ 

thiết kế và đáp ứng 

TCVN hiện hành; 

Europipe, Tiền Phong, 

Bình Minh hoặc tương 

đương 

Nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ, đơn vị cung cấp và 

các tài liệu cần thiết 

liên quan khác (nếu 

có); 

Nhà thầu phải có bảng cam kết các vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình đáp ứng tối thiểu 
các thông số về kỹ thuật như sau: 

STT Loại vật tư, vật liệu Thông số kỹ thuật 

1 Cát mịn - TCVN 7570:2006 Vùng 2 

2 Cát vàng - TCVN 7570:2006 Vùng 2 

3 Đá dăm các loại 
- TCVN 4453-1995; TCVN 4085:2011; TCVN 573:2011 
Vùng 2 

4 Xi măng 
- TCVN 2682:2020; TCVN 6260:2020 Xi măng PCB 30. 
Có chứng nhận hợp quy. 

5 Gạch xây - Gạch đặc bê tông (gạch không nung) mác >75; kích 
thước 65x105x220 hoặc kích thước theo nhà sản xuất. Có 
chứng nhận hợp quy. 

- TCVN 6477:2016 (Gạch bê tông) 

6 Thép tròn các loại - Đảm bảo theo TCVN 1651-2018. 

- Cường độ thép theo Bản vẽ thiết kế thi công 

Thép thanh vằn D10 CB300, D12 CB300  

Thép thanh vằn D10 đến D32 CB400V  



7 Thép hình thép tấm - Đảm bảo theo TCVN 7571-2019. Chi tiết theo hồ sơ 
thiết kế. 

8 Bê tông nhựa - Loại BTN 12.5, độ chặt ≥ 98%, theo TCVN 8819:2011. 

9 Tấm Composite song 
chắn rác Composite  

- TCVN 10333-3:2016. 

10 Sơn kẻ đường phản 
quang 

- Sơn nhiệt dẻo phản quang, màu trắng/vàng, theo QCVN 
41:2019/BGTVT; TCVN 8791:2018. 

11 Bó vỉa giả đá - BTMX M300 - TCVN 10797:2015. 

12 Ống nhựa ngành nước - TCVN 8494:2010; TCVN 9075:2012. TC ISO 4427. Có 
chứng nhận hợp quy. 

b.2) Yêu cầu về thiết bị thi công:  

- Nhà thầu phải có bảng kê máy móc, thiết bị về số lượng, chủng loại các thiết bị xe, máy đưa 
vào thi công công trình đảm bảo có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, có kiểm định 
theo quy định, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường; 

- Máy móc, thiết bị thi công đưa vào công trường nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vận 
hành tốt và an toàn. 

7.3. Các nội dung khác:  

a) Đối toàn bộ nhân sự nhà thầu đề xuất theo yêu cầu tại Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự 
chủ chốt, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin 
được yêu cầu theo Mẫu số 06B và Mẫu số 06C (Webform trên Hệ thống) và chuẩn bị tài liệu để 
đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan; Hợp đồng, Biên bản 
nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình, Quyết định thành lập ban chỉ huy công 
trường (hoặc tương đương) và Quyết định phê duyệt dự án (hoặc các tài liệu khác chứng minh loại 
và cấp công trình) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  

b) Đối với tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công, Nhà thầu phải cung cấp 
tất cả các thông tin được yêu cầu theo Mẫu số 06D (Webform trên Hệ thống) và chuẩn bị tài liệu 
để đối chiếu (bản sao hóa đơn hoặc giấy đăng ký và bản sao đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu 
lực (đối với các thiết bị có quy định về kiểm định. Đối với các thiết bị đi thuê, ngoài các tài liệu 
nêu trên, nhà thầu cung cấp hợp đồng nguyên tắc thuê máy) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ thiết kế là tệp tin PDF được đính kèm trên Hệ thống 

 


